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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 413/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2015 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; 
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 50/TTr-CP ngày 11/02/2015, 

  
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 81 công dân hiện đang cư trú tại 

Hàn Quốc (có danh sách kèm theo). 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 

tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 
 
 CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Trương Tấn Sang 
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DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC  

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 413/QĐ-CTN ngày 12 tháng 3 năm 2015 

của Chủ tịch nước) 
 

1. Mai Thị Thùy Vân, sinh ngày 09/01/1988 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: # 412 Yongang-ri, Samho-eup, Yeongnam-gun, 
Jeollanam-do 
 

Giới tính: Nữ

2. Đinh Thị Thủy, sinh ngày 21/11/1987 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # 42-3 Hwawoljeonja-gil, Hwasan-myeon, 
Wanju-gun, Jeollanam-do 
 

Giới tính: Nữ

3. Huỳnh Thị Thùy Linh, sinh ngày 30/9/1988 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: # 430-1 Munjeong-ri, Okcheon-eup, Okcheon-gun, 
Chungbuk 
 

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Thị Khánh Linh, sinh ngày 11/02/1998 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # 37 San Daebang-dong, Dongjak-gu, Seoul 
 

Giới tính: Nữ

5. Hồ Thị Thúy Loan, sinh ngày 08/01/1983 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: # 74 Gilumro 9gil, Seongbuk-gu, Seoul 
 

Giới tính: Nữ

6. Quách Thị Muội, sinh ngày 26/02/1992 tại Cà Mau 
Hiện trú tại: # 142 Gimpohangang 2-ro, Gimpo-si, Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ

7. Trịnh Thị Hà, sinh ngày 04/02/1985 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # 2057 Ilsan-dong, Ilsanseo-gu, Goyang-si, 
Gyeonggi 
 

Giới tính: Nữ

8. Nguyễn Ngọc Ny, sinh ngày 02/02/1983 tại Cà Mau 
Hiện trú tại: # 63-3 Botongnae-gil, Jeongnam-myeon, Hwaseong-si 
 

Giới tính: Nữ

9. Trần Thị Linh, sinh ngày 07/11/1984 tại Kiên Giang 
Hiện trú tại: # 309 Munbang-ri, Inju-myeon, Ansan-si, 
Chungcheongnam-do 
 

Giới tính: Nữ

10. Đoàn Thị Chuyền, sinh ngày 26/02/1991 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # 329-26, Yijang-ro, Majang-myeon, Incheon-si, 
Gyeonggi-do 

Giới tính: Nữ
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11. Vũ Thanh Thủy, sinh ngày 14/5/1985 tại Hải Dương 

Hiện trú tại: # 214, Sindeok, Imsil, Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nữ

12. Lâm Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 29/7/1987 tại Bạc Liêu 
Hiện trú tại: # 894 Dongmak-ri, Geundeok-myeon, 
Samcheok-si, Gangwon 
 

Giới tính: Nữ

13. Lê Thị Bích Hận, sinh ngày 10/01/1986 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: # 153-2, Harim-si, Yaro-myeon, Hapcheon-gun, 
Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ

14. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 08/01/1987 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: # 40 Andeokwon 3-gil, Deokjin-gu, Jeonju-si, 
Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nữ

15. Phạm Kiều Trang, sinh ngày 12/5/1988 tại Kiên Giang 
Hiện trú tại: # 29 Peochgok-9gil, Wonmi-gu, Bucheon-si, 
Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ

16. Võ Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 25/5/1987 tại Vĩnh Long 
Hiện trú tại: # 46 Wepo 6-gil, Jangmok-myeon, Geoje-si, 
Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ

17. Trần Thị Hà Linh, sinh ngày 16/12/1992 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: # 134 Mooyeon-ri, Bubuk-myeon, Milyang-si, 
Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ

18. Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 28/4/1993 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: # 116 Gungso-gil, Chahwang-myeon, 
Sancheong-gun, Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ

19. Nguyễn Thị Kiều Mỵ, sinh ngày 13/6/1988 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: # 846-14 Gunggeunjeong-ri, Sangbuk-myeon, 
Iuljin-gun, Ulsan 
 

Giới tính: Nữ

20. Lương Say Dếnh, sinh ngày 26/12/1985 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: # 290 Sandeok-ri, Goseo-myeon, Damyang-gu, 
Jeollanam-do 
 

Giới tính: Nữ

21. Nguyễn Thị Thúy Bình, sinh ngày 20/12/1984 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: # 269 beon-gil Naksang-ri, Poongyang-myeon, 
Yecheon-gun, Gyeongsangbuk-do 

Giới tính: Nữ
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22. Dương Thị Chúc, sinh ngày 12/6/1986 tại Đồng Tháp 

Hiện trú tại: # 241 Gumi-ri, Yeongdeok-eup, Yeongdeok-gun, 
Gyeongssangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ

23. Trần Thị Mỹ Liên, sinh ngày 06/7/1987 tại Khánh Hòa 
Hiện trú tại: # Ulsan-si, Nam-gu, Yaeum-dong 380-38 
 

Giới tính: Nữ

24. Lê Thị Thúy Loan, sinh ngày 16/02/1987 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: # 208-705 Gonsu2ro 20, Anseong-si, Gyeonggi 
 

Giới tính: Nữ

25. Phạm Thị Phương Yến, sinh ngày 27/10/1984 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: # 34 Daean-gil, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ

26. Lê Kiều Diễm, sinh ngày 07/01/1986 tại Bạc Liêu 
Hiện trú tại: # 614 Singok-dong, Eujieongbu-si, Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ

27. Trần Thị Mỹ Xuân, sinh ngày 27/12/1985 tại Hậu Giang 
Hiện trú tại: # 585-7 Sangbuk-ri Buyeo-eup, Buyeo-county, 
Chungnam 
 

Giới tính: Nữ

28. Đặng Việt Hà, sinh ngày 05/6/1974 tại Vĩnh Phúc 
Hiện trú tại: # 524-41 Mangu-dong, Jungrang-gu, Seoul 
 

Giới tính: Nữ

29. Nguyễn Bùi Thái Hải, sinh ngày 07/9/2009 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # 1493 Geomo-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nam

30. Lê Ngọc Hiếu, sinh ngày 09/02/2011 tại Bạc Liêu 
Hiện trú tại: # 43 Cheonpyeong-gil 204beon-gil, Samseong-myeon, 
Umseong-gun, Chungcheongbuk-do 
 

Giới tính: Nữ

31. Lê Thị Hoa, sinh ngày 25/02/1999 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: # 259-12 Daehwa-ro, Hwajeong-myeon, 
Uiryeong-gun, Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ

32. Kim Young Soo, sinh ngày 12/02/2014 tại Hàn Quốc 
Hiện trú tại: # 7 Yulha-1ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ

33. Nguyễn Thị Diễm Như, sinh ngày 16/7/2008 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: # 12-15 Yeongheungno 156beon-gil, 
Yeongheung-myeon, Ongjin-gun, Incheon 

Giới tính: Nữ
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34. Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 15/9/2006 tại Hải Phòng 

Hiện trú tại: # 205 425Daejong-ro, Jung-gu, Daejeon-si 
 

Giới tính: Nữ

35. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 09/11/2003 tại Bình Dương 
Hiện trú tại: # 246-10 Dang-dong, Gunpo-si, Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ

36. Đoàn Thị Thu Hương, sinh ngày 31/10/2004 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # 29-81 Namhang-dong 3ga, Yeongdo-gu, Busan 
 

Giới tính: Nữ

37. Nguyễn Hoàng Bảo Như, sinh ngày 22/01/2011 tại Tp. Hồ 
Chí Minh 
Hiện trú tại: # 227 Yeonpoong-ri, Paju-eup, Paju-si, Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ

38. Trần Trung Dưỡng, sinh ngày 19/9/2000 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: # 2-13 Milsung-ro 2-gil, Miryang-si, 
Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nam

39. Song A Reum, sinh ngày 03/01/2014 tại Hàn Quốc 
Hiện trú tại: # 69 Songcheon-dong1-ga, Deokjin-gu, Jeonju-si, 
Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nam

40. Trịnh Thị Thu Hương, sinh ngày 15/9/2001 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # 556 Wolgye-dong, Nowon-gu, Seoul 
 

Giới tính: Nữ

41. Mai Phạm Anh Tú, sinh ngày 10/10/2001 tại Tp. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: # 84-2 Nowon-dong 2-ga, Buk-gu, Daegu 
 

Giới tính: Nữ

42. Mai Phạm Anh Thi, sinh ngày 29/01/2000 tại Tp. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: # 84-2 Nowon-dong 2-ga, Buk-gu, Daegu 
 

Giới tính: Nữ

43. Kim Thảo Vy, sinh ngày 08/5/2006 tại Hàn Quốc 
Hiện trú tại: # 21-6 Seoulsirip-daero 5-gil, Dongdaemun-gu, Seoul 
 

Giới tính: Nữ

44. Phạm Minh Dương, sinh ngày 10/12/2003 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # 668-842 Yanghwagaeum-ro, Samdon-myeon, 
Namhae-gu, Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nam

45. Choi Seo Yun, sinh ngày 20/6/2013 tại Hàn Quốc 
Hiện trú tại: # Wolhangnonggongdanji 1gil 11, Wolhang-myeon, 
Seonju-gu, Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ

46. Nguyễn Ngọc Chi, sinh ngày 02/10/2003 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # 493 Daehyeon-dong, Buk-gu, Daegu 

Giới tính: Nữ
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47. Jung Andy, sinh ngày 26/10/2006 tại Tp. Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: # 12 Yunboseon-gil, Jongno-gu, Seoul 
 

Giới tính: Nam

48. Jung Hanh San, sinh ngày 04/10/2009 tại Tp. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: # 12 Yunboseon-gil, Jongno-gu, Seoul 
 

Giới tính: Nữ

49. Trần Trọng Quyền, sinh ngày 17/9/2004 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: # 219 Seojeong-ro, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nam

50. Nguyễn Việt Hà, sinh ngày 12/9/1998 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: # 524-41 Mangu-dong, Jungrang-gu, Seoul 
 

Giới tính: Nam

51. Phan Minh Hoàng, sinh ngày 27/3/2010 tại Quảng Trị 
Hiện trú tại: # 96 Ssangjeong-ri, Maedong-myeon, 
Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do 
 

Giới tính: Nam

52. Lương Thị Khánh Xuân, sinh ngày 28/5/2001 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: # 121-854, 15 Dokmak-ro 31-gil, Mapo-gu, Seoul 
 

Giới tính: Nữ

53. Phùng Yến Ngọc, sinh ngày 09/10/2005 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: # 29 Chilcheonwangno, Seo-gu, Incheon 
 

Giới tính: Nữ

54. Nguyễn Thị Kiều Lương, sinh ngày 17/12/2011 tại Bắc Ninh 
Hiện trú tại: # 389-5 Donam-dong, Seongbuk-gu, Seoul 
 

Giới tính: Nữ

55. Lưu Bảo Giang, sinh ngày 31/01/2010 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: # 36 Yonghwa-dong, Asan-si, Chungcheongnam-do 
 

Giới tính: Nữ

56. Đinh Công Long, sinh ngày 28/3/2001 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: # 825-11 Mangdeok-dong, Buk-gu, Busan 
 

Giới tính: Nam

57. Trần Hoa Huyền Diệu, sinh ngày 26/6/2008 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: # 13 Daerimmoseong-ro, Gwangyang-eup, 
Gwangyang, Jeollanam-do 
 

Giới tính: Nữ

58. Trần Thị Bảo Ngọc, sinh ngày 01/9/2002 tại Tp. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: # 461 Bokyong-dong, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ

59. Đặng Ngọc Hà, sinh ngày 26/3/2004 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # 349 Osan-ro Osan-si Gyeonggi-do 447-140 

Giới tính: Nữ



 
86 CÔNG BÁO/Số 375 + 376/Ngày 26-3-2015 
  
60. Vũ Quang Đỉnh, sinh ngày 03/11/1995 tại Hải Phòng 

Hiện trú tại: # 799 Daeyang-dong, Mokpo-si, Jeollanam-do 
 

Giới tính: Nam

61. Lê Thị Hồng, sinh ngày 23/7/1993 tại Nam Định 
Hiện trú tại: # 812 Masan-ri, Saengnim-myeon, Gimhae-si, 
Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ

62. Đinh Thúy Hồng, sinh ngày 11/7/2005 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: # Yunggang-ro 220, Jutaek Gongdeok-myeon, 
Gimjae-si, Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nữ

63. Han Phương Linh, sinh ngày 13/10/2012 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: # 1012-1 Geomsa-dong, Dong-gu, Daegu Metropolitan 
 

Giới tính: Nữ

64. Kim Tuệ Vy, sinh ngày 13/12/2010 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # 392 Hogi-ri, Jucheon-myeon, Namwon-si, 
Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nữ

65. Đặng Trang Thanh, sinh ngày 02/6/2006 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: # 780-891 59 Cheohkyeongil, Yangbuk-myeon, 
Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ

66. Quách Nhật Quang, sinh ngày 06/11/2000 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: # 195 Dongmakgol-gil, Chowol-eup, Gwangju-si, 
Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nam

67. Kim Daewon, sinh ngày 13/5/2013 tại Hàn Quốc 
Hiện trú tại: # 535-942 Hwajeongcheonseo-ro, 8gil 5-1 
Dangwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nam

68. Vũ Thị Thanh Huyền, sinh ngày 31/10/1994 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: # 255-806, 0 Hakjo-ri, Yanggu-eup, Yanggu-gun, 
Gangwon 
 

Giới tính: Nữ

69. Đinh Thị Minh Phương, sinh ngày 02/01/2000 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # 26 Jungjangteo-gil, Doam-myeon, Hwasun-gun, 
Jeollanam-do 519-842 
 

Giới tính: Nữ

70. Kim Su Chọn, sinh ngày 21/02/2014 tại Hậu Giang 
Hiện trú tại: # 84 Imun-ro 9-gil, Dongdaemun-gu, Seoul 

Giới tính: Nữ
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71. Dương Minh Anh, sinh ngày 07/11/1987 tại Thái Bình 

Hiện trú tại: # 57-25 Heungdeok-gil, Gachang-myeon, 
Dalseong-gun, Daegu 
 

Giới tính: Nam

72. Lương Thị Diệu Hiếu, sinh ngày 24/7/1982 tại Vĩnh Long 
Hiện trú tại: # 4-9 Ganggyeong 1-gil, Iksan-si, Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nữ

73. Phạm Thị Hà, sinh ngày 10/4/1987 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # 68-20 Banjiro 32beon-gil, Seongsan-gu, 
Changwon-si, Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ

74. Lê Thị Mai Anh, sinh ngày 19/02/1982 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: # 46-0 Wangbeodeullo 252beon-gil, Gwangsan-gu, 
Gwangju Gwangyeok-si 
 

Giới tính: Nữ

75. Huỳnh Thị Kim Thoa, sinh ngày 20/6/1985 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: # 22-12 Ogokgil, Seosang-myeon, Goryeong-gun, 
Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ

76. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 29/8/1981 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: # 317-16 Wongok-dong, Danwon-gu, Ansan-si, 
Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ

77. Lưu Thị Hồng Cúc, sinh ngày 20/3/1990 tại Đồng Tháp 
Hiện trú tại: # 726 Seongsa-dong, Deokyang-gu, Goyang-si, 
Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ

78. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 08/4/1985 tại Đồng Tháp 
Hiện trú tại: # 8-9 Dabnae-gil, Iepyeong-myeon, Jeongeup-si, 
Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nữ

79. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 10/10/1980 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: # 337 Sangtaedong-ri, Sinui-myeon, Sinan-gun, 
Jeollanam-do 
 

Giới tính: Nữ

80. Trần Thị Ngọc Gái, sinh ngày 10/11/1981 tại Long An 
Hiện trú tại: # 104-1204, Songsallo 809, Songsan-myeon, 
Danjin-si, Chungcheongnam-do 
 

Giới tính: Nữ

81. Phạm Thị Phượng, sinh ngày 19/5/1979 tại Nam Định 
Hiện trú tại: # 66-1 Songjuk-dong, Jangan-gu, Gyeonggi 

Giới tính: Nữ
 




